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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 04 tháng 10 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin bão cuối cùng về cơn bão số 4: 

Hồi 02h00’ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Như vậy, bão số 4 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nữa. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4 (Mujigae).
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 05/10:

- Bắc Bộ và Trung Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 03/10 đến 19h00’ ngày 04/10, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	An Chí (Quãng Ngãi)
	59mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	64mm

	An Nhơn (Bình Định)
	70mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	75mm

	Thạnh Hòa (Bình Định)
	55mm
	
	Cầu 14 (Đắk Nông)
	67mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 04/10 đến 07h00’ ngày 05/10, các tỉnh ven biển Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc hầu như không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Thượng Nhật (TT. Huế)
	20 mm
	
	Vạn Ninh (Khánh Hòa)
	36 mm

	Hiên (Quảng Nam)
	63 mm
	
	Côn Đảo (B.R.Vũng Tàu)
	20 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 01/10 đến 19h00’ ngày 04/10, cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ  50-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đông Hà (Quảng Trị)
	124 mm
	
	Hưng Thạnh (Đồng Tháp)
	326 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	132 mm
	
	Tri Tô (An Giang)
	311 mm

	Trị An (Đồng Nai)
	167 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang dao động ở mức thấp.

2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00’ ngày 05/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,46m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,41m, sông Đắkbla tại Kon Tum: 516,11m.
Dự báo: Mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 03/10, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,35m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,15m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 05/10 là 111,48m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, đến ngày 07/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,10m; tại Châu Đốc xuống mức 1,90m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	04/10
	213,62
	116,26
	1.763
	652

	
	7h00
	05/10
	213,64
	117,36
	1.636
	1.914

	Hòa Bình
	7h00
	04/10
	115,91
	13,49
	1.580
	2.100

	
	7h00
	05/10
	115,84
	13,57
	2.210
	2.190

	Tuyên Quang
	7h00
	04/10
	119,14
	49,43
	466
	573

	
	7h00
	05/10
	118,96
	49,43
	468
	574

	Thác Bà
	7h00
	04/10
	54,11
	20,78
	279 (TB ngày 04/10)
	84 (TB ngày 04/10)

	
	7h00
	05/10
	54,17
	20,79
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường, mực nước thượng lưu các hồ đều thấp hơn mức quy định.

2. Các hồ thủy điện khác: Lưu lượng nước về các hồ dao động nhỏ, trong tổng số 135 hồ được cập nhật thông tin, có 08 hồ đã xả nước qua tràn với tổng lượng về hạ du tương ứng lưu lượng đến hồ, trong đó:
+ Khu vực Bắc Bộ (44 hồ) có 03 hồ đã xả qua tràn là: Thái An: 61m3/s, Sông Bạc: 23m3/s (Hà Giang); Nậm Na 2: 200 m3/s (Lai Châu); 
+ Khu vực Tây Nguyên (45 hồ) có 05 hồ xả qua tràn:  Đa Dâng 2 (21 m3/s), H’Chan (38 m3/s), Ia Grai 1 (135 m3/s); Ia Grai 3 (30 m3/s), Dasiat (10 m3/s). 
+ Các khu vực còn lại (tổng số 56 hồ) không có hồ nào xả qua tràn.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 04/10 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ thuộc khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Pa Khoang 101% (Điện Biên), Bò Lạc 100%, Suối Sải 97%, Vân Trục 100% (Vĩnh Phúc), Núi Cốc 95% (Thái Nguyên), Khuôn Thần 99%, Cấm Sơn 94% (Bắc Giang), Khe Chè 100%, Chúc Bài Sơn 95%, Yên Lập 93% (Quảng Ninh), Tà Keo 100% (Lạng Sơn),… hiện tại các hồ đang hoạt động bình thường.

- Hồ chứa các khu vực khác: khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đạt 30-65%; khu vực Nam Trung Bộ đạt 25-60%; khu vực Tây Nguyên đạt 70-90%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 50-80%. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 4
1. Trung ương:

- Sáng ngày 04/10/2015, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì họp giao ban để chỉ đạo công tác ứng phó với bão, mưa lũ;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN có Công điện số 31/CĐ-TW hồi 9h00 ngày 04/10 chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các tỉnh miền núi Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tiếp theo của bão;
- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển tiếp tục phối hợp với ngành thủy sản, chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên khu vực vùng vịnh Bắc Bộ biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiềng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải… và các phương tiện thông tin đại chúng đã tăng thời lượng phát tin về cơn bão số 4 để người dân biết, chủ động phòng tránh;

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thường xuyên cập nhật và ra các bản tin kịp thời về diễn biến của bão để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, chuyển kịp thời các bản tin dự báo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Địa phương:
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các tỉnh miền núi Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện của Ban chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN. 
- Trong ngày Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Ninh đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão, trong đó tập trung vào công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi trú tránh, sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo, thực hiện cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 7h00’ cùng ngày.

VI. TÌNH THIỆT HẠI:

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do bão số 4 gây ra./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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